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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 4/2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 5/2020 

 

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Sở Y tế 

Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  

Sở Y tế Đồng Nai báo cáo kết quả công tác y tế tháng 4/2020 và Phương 

hướng hoạt động tháng 5/2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 4/2020 

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng 

- Dịch bệnh COVID - 19: Hiện nay hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra đang diễn biến rất phức tạp, 

đang bùng phát, lan rộng trên thế giới và có nguy cơ lan rộng tai Việt Nam. Theo 

thông từ Bộ Y tế, tính đến hết ngày 14/4/2020, thế giới đã ghi nhận 1,929,227 

trường hợp nhiễm bệnh, 119,758 người chết với 210 quốc gia, vùng lãnh thổ và 02 

phương tiện vận chuyển quốc tế có trường hợp mắc bệnh. Tại Việt Nam đã ghi 

nhận 265 người nhiễm, trong đó 144 người đã điều trị khỏi, xuất viện (chưa ghi 

nhận trường hợp mắ bệnh tử vong) tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Đồng 

Nai. Số trường hợp nghi nhiễm đang theo dõi, cách ly: 2.264 người. 

Tính đến ngày 14/4/2020: Tỉnh Đồng Nai ghi nhận 01 trường hợp mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra đang 

được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi (dịch cấp độ 1); 56 trường hợp nghi 

ngờ, có yếu tố tiếp xúc dịch bệnh được cách ly theo dõi tại các khu cách ly tập 

trung; Số người đang theo dõi tại cộng đồng là 182 trường hợp; 504 người đang 

theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng (nhà, nơi lưu trú). 

Ngành Y tế tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý kịp 

thời dịch cấp độ 1 (có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh) và phối hợp 

chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai và tiếp tục thực hiện 

nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa dịch COVID – 19 lây lan trên địa bàn 

tỉnh. Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các giải pháp 

đồng bộ xử lý, đáp ứng kịp thời với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID - 19 

(theo từng cấp độ dịch) trên trên địa bàn. 
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- Tả (A00); Thương hàn (A01); Viêm màng não do não mô cầu (A39); 

Cúm A (H5N1), Zika, Cúm, Liên cầu lợn ở người: Trong tháng không ghi nhận 

trường hợp mắc bệnh. 

- Sốt xuất huyết (A90): Ghi nhận 173 trường hợp, giảm 39,08% so với 

tháng trước (284 trường hợp sau khi điều chỉnh bổ sung), giảm 72,54% so với 

tháng cùng kỳ năm 2019 (630 trường hợp). Trong đó số trường hợp mắc SXHD ≤ 

15 tuổi là 102 trường hợp, chiếm tỷ lệ 58,95%. Không ghi nhận trường hợp mắc 

bệnh tử vong. 

So với tháng trước, số trường hợp mắc SXHD ở 08 địa phương. Trong đó 

giảm nhiều nhất ở thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch. 

Số trường hợp mắc cộng dồn đến tháng 4/2020 là 970 trường hợp, giảm 

63,92% so với cùng kỳ năm 2019 (2.689 trường hợp). Trong đó số trường hợp mắc 

SXHD ≤ 15 tuổi là 557 trường hợp, chiếm tỷ lệ 57,43%. Không ghi nhận trường 

hợp tử vong. 

Hoạt động xử lý ổ dịch: Tổng số ổ dịch sốt xuất huyết Dengue được xử lý và 

phát hiện trong tháng là 32/33 đạt tỷ lệ 96,97%. Số ổ dịch phát hiện giảm 69,81% 

so với cùng kỳ năm 2019 (106 ổ dịch). Cộng dồn đến tháng 4/2020 là 220 ổ dịch 

được xử lý/221 ổ dịch phát hiện, tỷ lệ xử lý ổ dịch đạt 99,5%.  

- Sởi: Ghi nhận 11 trường hợp mắc Sởi, giảm 60% so với tháng trước (28 

trường hợp) và giảm 83,64% so với tháng cùng kỳ năm 2019 (220 trường hợp). 

Không ghi nhận trường hợp mắc bệnh tử vong  

So với tháng trước, số trường hợp mắc giảm ở 06/11 huyện/TP, trong đó 

giảm nhiều ở thành phố Biên Hòa và huyện Cẩm Mỹ, Định Quán. 

Tổng số mắc cộng dồn đến tháng 4/2020 là 109 trường hợp, giảm 89% so 

với cùng kỳ 2019 (983 trường hợp). Không ghi nhận trường hợp tử vong. 

- Sốt rét: Ghi nhận 02 trường hợp mắc sốt rét (01 Plasmodium falciparum, 

01 Plasmodium vivax) tăng 02 trường hợp so với tháng trước, giảm 03 trường hợp 

so với cùng kỳ năm 2019 (05 trường hợp). Không ghi nhận trường hợp tử vong. 

Số xét nghiệm thực hiện trong tháng: 2.679 mẫu. 

- Tay chân miệng (TCM): Ghi nhận là 36 trường hợp mắc TCM, giảm 

64% so với tháng trước (100 trường hợp, số liệu đã điều chỉnh bổ sung) và giảm 

83,64% so với tháng cùng kỳ năm 2019 (220 trường hợp). Không ghi nhận trường 

hợp mắc bệnh tử vong 

So với tháng trước, số trường hợp mắc giảm ở 08/11 huyện/TP, trong đó 

giảm nhiều ở thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu.  

Số trường hợp mắc TCM cộng dồn đến tháng 4/2020 là 290 trường hợp, 

giảm 50,51% so với cùng kỳ năm 2019 (586 trường hợp). Không ghi nhận trường 

hợp mắc bệnh tử vong. 

2. Hoạt động phòng, chống dịch 
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Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là triển khai 

đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra ở dịch cấp độ 1 (có trường hợp bệnh 

xâm nhập trên địa bàn tỉnh), đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trực thuộc. Chuẩn bị đầy đủ cơ 

số cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc và hóa chất sẵn đáp ứng kịp thời 

cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo từng cấp độ dịch và các dịch bệnh 

khác. Các hoạt động chủ yếu như sau: 

- Dịch COVID - 19:   

Triển khai đưa vào sử dụng khu cách ly tại KTX Đại học Đồng Nai và tiếp 

nhận đối tượng cách ly tập trung với quy mô giai đoạn 1 là 600 giường, giai đoạn 2 

là 900 giường, TTYT huyện Vĩnh Cửu – cơ sở 2 với 100 giường; triển khai thành 

lập khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá trường Cảnh sát nhân dân số 6 với quy 

mô 750 giường, trường Cao đẳng Lê Quý Đôn với quy mô 200 giường; thực hiện 

khảo sát cơ sở hạ tầng các khu ký túc xá của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đề 

xuất UBND tỉnh thành lập khu cách ly tập trung đáp ứng kịp thời với tình hình 

dịch bệnh trong thời gian tới. 

Tham mưu UBND tỉnh chuyển công năng tạm thời Bệnh viện Phổi thực hiện 

điều trị bệnh nhân nhiễm COVID – 19 trên địa bàn tỉnh; đã giao nhiệm vụ điều trị 

bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Phổi Đồng Nai từ ngày 08/4/2020 tại Quyết định 

số 436/QĐ-SYT. 

Tiến hành mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị COVID-19 tại 

04 bệnh viện tuyến tỉnh với 60 giường điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 về việc ban hành Danh mục trang 

thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người 

bệnh COVID-19 

Thành lập đội đáp ứng nhanh trong công tác phòng chống bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19). Triển khai tập huấn 

hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (COVID - 19) cho cán bộ y tế đang làm việc tại các công ty, xí 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, giám 

sát theo dõi các đối tượng thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 

theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tiếp tục phun hóa chất khử trùng và xử lý môi trường trong phòng, chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19. 

Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm COVID - 19. Hiện nay, 

toàn tỉnh đã triển khai 03 cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm nhiễm COVID - 19. 
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Điều tra, xác minh quá trình di chuyển của bệnh nhân số 124 tại Biên Hòa 

Đồng Nai, rà soát đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân 124 trên địa bàn huyện Vĩnh 

Cửu, thành phố Biên Hòa và Định Quán, xử lý theo quy định của Bộ Y tế. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phân bổ giường cách ly 

tại cơ sở cách ly tập trung và giường bệnh tại cơ sở y tế theo từng cấp độ dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chuẩn bị đầy đủ cơ số chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang 

thiết bị, thuốc men để đáp ứng kịp thời với dịch cấp độ 1 và các cấp độ cao hơn. 

- Sốt xuất huyết: Giám sát côn trùng định kỳ; Giám sát thu muỗi bẫy GAT 

hàng tuần tại các địa phương. Phun hóa chất chủ động tại một số địa phương có 

trường hợp mắc sốt xuất huyết cao. Cấp hóa chất xử lý ổ dịch SXH cho các huyện. 

Theo dõi, giám sát, điều tra ca bệnh; xác minh, xử lý ổ dịch trên địa bàn tỉnh, giám 

sát tác nhân gây bệnh (chủng virus). 

Sởi, Tay chân miệng: Thực hiện điều tra, xử lý trường hợp mắc bệnh Sởi 

tại địa phương khi nhận được thông tin từ tuyến trên, cấp phát Cloramin B cho các 

hộ gia đình trong khu vực ổ dịch; Theo dõi tình hình bệnh Sởi trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

Sốt rét: Thực hiện giám sát côn trùng định kỳ truyền bệnh Sốt rét tại huyện 

Định Quán, Vĩnh Cửu và Xuân Lộc. Cấp phát thuốc, vật tư xét nghiệm, test chẩn 

đoán cho các Trung tâm Y tế, Bệnh viện tuyến tỉnh; điều tra trường hợp bệnh mắc 

sốt rét tại cộng đồng.  

3. Công tác tiêm chủng 

Tiếp tục nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tháng 4/2020 tại Viện Pasteur 

Tp. Hồ Chí Minh; thực hiện cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng mở rộng cho 

các Trung tâm Y tế huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh. 

Theo dõi thực hiện Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.  Giám 

sát triển khai tiêm vắc xin, giám sát bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện; tình 

hình bảo quản vắc xin tại đơn vị thực hiện đúng quy định của  Bộ Y tế. 

* Kết quả thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng tháng 4/2020 như sau: 

+ Tiêm chủng trẻ em: 

Tiêm chủng 

Tháng 4/2020 Tháng 4/2019 So 

sánh 

Cùng 

kỳ 

Tổng 

số trẻ 

Số trẻ 

được 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số trẻ 

Số trẻ 

được 

tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

BCG 48.136 3.215 6,68 43.175 3.789 7,98 Giảm 

VGB <24 giờ 48.136 3.025 6,28 43.175 3.367 7,09 Giảm 

Tiêm chủng đầy đủ 48.136 2.985 6,20 43.175 3.348 7,05 Giảm 

Trẻ được bảo vệ 48.136 2.790 5,80 43.175 3.336 7,03 Giảm 
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phòng UVSS 

MR 43.187 2.422 5,61 42.825 2.907 6,79 Giảm 

DPT mũi 4 43187 2.301 5,33 42.825 3.919 9,15 Giảm 

+ Tiêm chủng VAT cho phụ nữ: 

Tiêm chủng 

Tháng 4/2020 Tháng 4/2019 
So 

sánh 

cùng 

kỳ 

Tổng 

số PN 

Số PN 

được 

tiêm 

UV2+ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số PN 

Số PN 

được 

tiêm 

UV2+ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số PN có thai 44.374 2.631 5,93 43.982 3.183 7,24 Giảm 

4. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

4.1 Tình hình nhiễm HIV/AIDS 

Trong tháng ghi nhận 62 trường hợp mắc mới HIV, tăng 02 trường hợp so 

với tháng trước (60 trường hợp). 02 trường hợp nhiễm HIV/AIDS tử vong. 

Tính đến tháng 4/2020, cộng dồn toàn tỉnh có 4.772 trường hợp mắc 

HIV/AIDS, duy trì tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư trên địa bàn 

toàn tỉnh được khống chế <0,3% (đạt chỉ tiêu). 

4.2 Tình hình điều trị Methadone 

- Số cơ sở điều trị: 08 cơ sở 

- Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 1.261/1.404 đạt 89,8% so với chỉ tiêu 

Thủ tướng Chính phủ giao. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám và điều trị ARV cho 4.012 bệnh nhân. 

4.3 Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

Chỉ đạo khám và điều trị ARV, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone tại đơn vị và toàn tỉnh. 

Tiếp tục chỉ đạo khám và điều trị ARV; Khám và điều trị dự phòng trước 

phơi nhiễm HIV/AIDS bằng thuốc PrEP; Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng Methadone tại đơn vị và toàn tỉnh. 

Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS, OPC 

Long Khánh, OPC Long Thành, OPC BV Da Liễu và OPC Biên Hòa từ nguồn hỗ 

trợ từ dự án USAID SHIFT. 

Báo cáo các dự án AHF, USAID SHIFT, Healthy Markets, Quỹ toàn cầu 

phòng, chống HIV/AIDS. 

Thực hiện khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS thông qua 

BHYT. Kiểm chứng các ca điều trị tại các OPC của các nhóm CBO. 
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Phân bổ thuốc , vật tư y tế tiêu hao từ các chương trình dự án cho các đơn vị. 

Giám sát hoạt động của các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS triển khai 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

  5. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

Duy trì thực hiện tốt công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như tập huấn kiến thức, phát thanh, truyền 

hình, báo, băng rôn, áp phích...cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dịch vụ 

ăn uống và kinh doanh tiêu dùng thực phẩm, góp phần ngăn ngừa ngộc độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tới người sử dụng. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm 

những cơ sở vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh. Trong tháng 4/2020 thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (02 đoàn kiểm tra 

liên ngành) và tổ chức 1.293 lượt thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến thực 

phẩm, dịch vụ ăn uống và kinh doanh tiêu dùng thực phẩm, trong đó: 1.103 cơ sở 

đạt (chiếm 85,31%), số cơ sở vi phạm là 190, trong đó phạt tiền 05 cơ sở với 

45.500.000 đồng và nhắc nhở 185 cơ sở. Trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực 

phẩm với 149 người mắc.  

6. Công tác Môi trường y tế, tai nạn thương tích 

Tiếp tục thực hiện giám sát, lấy mẫu nước để kiểm tra tại các cơ sở cấp nước 

trên 1.000 m3/ngày, trạm y tế, trạm cấp nước, hồ bơi nhằm giám sát, đảm bảo chất 

lượng nước ăn uống, sinh hoạt, y tế trên điah bàn tỉnh.  

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ vệ sinh lao động các doanh 

nghiệp trêm địa bàn tỉnh; giám sát, quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe 

định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, lập hồ sơ vệ sinh lao động… Số doanh 

nghiệp được quản lý hồ sơ vệ sinh lao động cộng dồn đến tháng 4/2020: 862 cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc 

sức khỏe người lao động; phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống chống 

đuối nước ở trẻ em năm 2020 

Duy trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra các quy 

định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức 

khỏe người lao động.  

7. Công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 

 Xây dựng Chiến lược dân số đến năm 2030; hoạt động các Dự án Nâng cao 

chất lượng dân số giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Hội đồng Nhân dân về 

Chương trình Dân số và Phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

 Xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; 

Trường Chính trị, Đài phát thanh truyền hình, Báo Đồng Nai năm 2020; Xây dựng 

kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục về công tác DS-KHHGĐ 

năm 2020. 
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 Xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận 

động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ đến vùng đông dân, 

vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2020. 

Thực hiện Đề án Tư vấn và Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi và Đề án 

Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giời tính khi sinh; Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân và Đề án sàng lọc trước sinh và sơ 

sinh năm 2020. Thực hiện các hoạt động về cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

Tiếp tục thường xuyên thực hiện công tác giám sát chiến dịch Truyền thông 

lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại 8 huyện, thành phố Long Khánh có xã vùng 

sâu, vùng xa, vùng đông dân có mức sinh cao.  

Tiếp tục cung cấp đầy đủ dịch vụ KHHGĐ, thuốc thiết yếu và phương tiện 

tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình.  

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 4045/KH-SYT về 

thực hiện Kế hoạch số 7875/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh về “ Công 

tác dân số tình hình mới”. 

Tiếp tục thực hiện Dự án Tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh và kiểm 

soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh phê 

duyệt bao gồm 4 Đề án: Mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; Sàng lọc 

trước sinh-sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi được triển khai trên toàn tỉnh.  

8. Công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng cộng đồng 

Tiếp tục triển khai chiến dịch uống Vitamin A và  thực hiện các giải pháp 

can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng; giám sát tình trạng 

dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã, phường, thị trấn. 

Tiếp tục thực hiện điều tra, giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

tại 30/30 xã, phường năm 2020; Giám sát hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2020 tại các Trạm Y tế. 

Tiếp tục thực hiện chương trình Dân số và kế hoạch hóa gia đình. Duy trì 

hoạt động quản lý thai có hiệu quả và theo chuẩn quốc gia để phát hiện, quản lý 

thai tốt và hiệu quả. 

Triển khai Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 

ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc 

người Việt Nam” giai đoạn 2020 – 2030. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Duy trì hoạt động quản lý thai có hiệu quả và theo chuẩn quốc gia để phát 

hiện, quản lý thai tốt và đạt hiệu quả, cụ thể như sau: 

- Tổng số bệnh nhân khám bệnh: 2.525 lượt. 

- Thủ thuật, phẫu thuật: 581 lượt. 

9. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe: 
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Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, báo Đồng Nai, Đài PT-TH 

Đồng Nai và các đơn vị trong ngành đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch 

bệnh: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, viêm gan virus, thủy đậu, cúm, 

tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, cúm A(H5N1, H1N1, H7N9,…) 

đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(COVID - 19) trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng chống dịch nCoV 

đối với các đơn vị y tế trong ngành. Phối hợp đài truyền hình tăng thời lượng phát 

sóng tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. 

Trong tháng thực hiện 110 tin bài về y tế được đăng trên báo Đồng Nai, 

Đồng Nai Oline. Đài PTTH Đồng Nai phát sóng 266 tin bài về các hoạt động của 

nghành Y tế và phòng chống dịch bệnh. Phát sóng 03 buổi tọa đàm, 3 chuyên đề về 

Dân số và sức khỏe, 4 tọa đàm Vui khỏe mỗi tuần. 

10. Một số hoạt động khác 

- Công tác Bảo vệ Sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em: Duy trì cấp 

phát thuốc điệu trị bệnh nhân tâm thần cộng đồng bổ sung và tiếp tục thực hiện tốt 

công tác quản lý bệnh nhân tại tại 170 xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai 

khám sàng lọc trầm cảm một số xã tại huyện Long Thành. 

Số bệnh nhân quản lý: tổng số là 3986, (Tâm thần phân liệt (TTPL): 1794; 

Động kinh (ĐK): 2040; Trầm cảm (TC): 152). 

- Công tác phòng chống Đái tháo đường và tăng huyết áp, ung thư:  

Duy trì hoạt động khám phát hiện sớm cho người có yếu tố nguy cơ bệnh đái 

tháo đường tại các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện duy trì công tác truyền thông về phòng chống Đái tháo đường và 

tăng huyết áp, ung thư bằng nhiều hình thức trên báo, truyền hình, đài phát thanh, 

pano… 

Tổng số bệnh nhân Đái tháo đường cũ đến tư vấn trong tháng là 2.285 lượt 

người, gồm: Số bệnh nhân đái tháo đường là 1714, trong đó có 994 bệnh nhân đái 

tháo đường có chỉ số đường huyết không ổn định và 720 bệnh nhân đái tháo đường 

có chỉ số đường huyết ổn định. Số người có nguy cơ (tiền ĐTĐ) là 571 người, 394 

người tiền ĐTĐ có rối loạn; 177 người duy trì ổn định.  

Số trường hợp khám, điều trị bệnh Tăng huyết áp tại các bệnh viện gần 

15.000 người. 

Số trường hợp khám, điều trị bệnh Ung thư tại các bệnh viện gần 1.900 

người. 

- Công tác phòng, chống rối loạn thiếu hụt I-ốt: 

Tiếp tục thực hiện tốt truyền thông tới người dân nhân mua và sử dụng muối 

i-ốt trên địa bàn toàn tỉnh.   

Tiếp tục thực hiện giám sát tình hình sử dụng muối I ốt hộ gia đình tại các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác truyền thông: In ấn băng rôn 
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cấp phát cho 170 xã/phường/thị trấn; phát thanh trên đài về sử dụng muối và cách 

bảo quản nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiếu hụt I ốt. 

B. CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ CUNG ỨNG THUỐC 

1. Công tác khám, chữa bệnh 

Thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID – 19 đầu 

tiên của tỉnh tại Bệnh viện phổi; tiếp tục đảo đảm công tác thường trực cấp cứu và 

thực hiện khám sàng lọc cho các đối tượng nghi ngờ, có yếu tố tiếp xúc với bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra tại 

các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn 

đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona ban hành 

kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020; Quyết định số 322/QĐ-

BYT ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm 

đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). 

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1816 và Bệnh viện vệ tinh, triển khai các kỹ 

thuật tại các bệnh viện.  

Duy trì thực hiện cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh cho người có 

thẻ bảo hiểm y tế theo luật Bảo hiểm y tế; đường dây nóng tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục 

vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

Thực hiện công tác khám, chữa bệnh đúng quy trình khám, chữa bệnh, chỉ 

định xét nghiệm cận lâm sàng, sử dụng thuốc và các thủ tục thanh quyết toán bảo 

hiểm y tế; Thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong thi 

hành nhiệm vụ của công chức, viên chức. 

Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID – 19 trong tháng 4/2020 phức tạp và 

toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng với việc cách ly xã hội trong 

15 ngày (từ ngày 01/4 – 15/4/2020) vì vậy phần nào ảnh hưởng tới chỉ tiêu khám 

chữa bệnh của các cơ sở y tế. Tổng số lượt khám bệnh chỉ đạt 545.872, cấp cứu: 

36.190 trường hợp, nhập viện: 33.278 trường hợp, tử vong do bệnh tật: 14 trường 

hợp, tử vong do tai nạn giao thông: 07 trường hợp.  

Triển khai Bệnh án điện tử thành công tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long 

Khánh, tiếp tục nghiên cứu triển khai tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện 

đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Nhi đồng. 

2. Cung ứng thuốc, vật tư y tế  

Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc tập trung, thẩm định kế hoạch đấu 

thầu vật tư y tế, hóa chất tập trung năm 2020 của các đơn vị cung ứng kịp thời 

thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh: Công bố kết quả trúng thầu đợt 1, rà soát công bố đợt 2.  

Thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hoá chất cho công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID - 19. 
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Tiếp tục thực hiện Đấu thầu thuốc năm 2020 theo quy định: Thống nhất Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuốc bổ sung. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và 

bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, giai đoạn II; thực hiện kết nối mạng các cơ 

sở cung ứng thuốc (loại hình quầy thuốc) trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp 

có hiệu quả về bình ổn giá thuốc trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục phối hợp với Viettel Đồng Nai và các nhà cung cấp phần mềm cài 

đặt và phần mềm quản lý hoạt động và chuẩn đầu ra của các nhà thuốc, quầy thuốc 

và tủ thuốc trạm y tế.  

C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC Y TẾ TRỌNG TÂM KHÁC  

1. Đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng và phát triển y tế cơ sở 

 Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và phối hợp tốt với Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh đảm bảo tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp 2019 (10 trạm) và 

các dự án khởi công trong năm 2020 (03 Trạm Y tế). 

 Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế 

theo quy định cho các cơ sở y tế công lập kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh, 

nhất là đảm bảo kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19: 

 Mua sắm 04 cơ số trang thiết bị (80 giường bệnh) phục vụ cho cách ly, điều 

trị bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona (COVID – 19). 

Triển khai thực hiện phân bổ giường bệnh, thiết bị đi kèm đáp ứng theo dịch 

cấp độ 1 (Có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh) gồm: Bệnh viện Phổi: 

45 giường; Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: 05 giường; Bệnh viện đa khoa Thống 

Nhất: 05 giường; Bệnh viện Nhi đồng: 05 giường. 

 Phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh cải tạo cơ sở vật 

chất, hạ tầng tại khu ký túc xá của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để thành lập 

các khu cách ly tập trung đáp ứng kịp thời với tình hình dịch bệnh; xây dựng bệnh 

viện dã chiến phục vụ cách ly, điều trị dịch bệnh COVID - 19.  

 Thẩm định, phê duyệt kịp thời chủ trương mua sắm, sửa chữa, thanh lý trang 

thiết bị y tế và sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các đơn vị trực thuộc. 

 Thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế gần 180 tỷ cho Bệnh viện đa 

khoa Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng: Bàn giao thiết bị và thanh toán. 

 Tiếp tục thực hiện dự án Nâng cao năng lực kiểm nghiệm ATVSTP, dự án 

Chẩn đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở y tế theo quy trình đầu tư công. 

Điều động các trang thiết bị y tế giữa các đơn vị để sử dụng hiệu quả, đồng 

thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác quản lý tài sản công. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị trực thuộc theo quy định Thông tư 

08/2019/TT-BYT của BYT.  
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Về phát triển y tế cơ sở: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 

5463/KH-UBND ngày 08/6/2017 về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới theo 

Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Thực 

hiện theo dõi, quản lý sức khỏe theo từng cá nhân tại trạm y tế tuyến xã; thực hiện 

cử bác sỹ luân phiên từ bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về trạm 

Y tế xã, phường, thị trấn làm việc 1-2 ngày/tuần theo định kỳ, phân công bác sỹ 

trạm y tế xã về làm việc và trực tại Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện để nâng cao 

năng lực chuyên môn. Tiếp tục duy trì 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác 

sĩ làm việc, 100% xã, phường, thị trấn có cơ sở trạm, 100% thôn, bản, ấp có nhân 

viên y tế hoạt động, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.  

2. Thực hiện Kế hoạch số 7315, 7875/KH-UBND của UBND tỉnh. 

* Kế hoạch số 7315/KH-UBND: 

Tiếp tục phối hợp các sở ban ngành thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch, 

gồm các nội dung: 

- Triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng từng tình huống dịch bệnh xảy ra 

trên địa bàn tỉnh với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả phòng, chống dịch (Covid – 

19) lây lan vào tỉnh Đồng Nai, đồng thời kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 

dịch Covid – 19 tại các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường công tác phòng chống 

dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động phối hợp tốt với các báo, đài phát thanh trong công tác tuyên 

truyền vận động Nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất 

là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona (COVID - 19) và 

phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm nguy hiễm khác, kiểm soát các yếu tố có 

hại cho sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ dinh dưỡng và tăng cường 

hoạt động thể lực để bảo vệ sức khỏe trên các phương tiện như phát spot, trên báo 

Đồng Nai, đài phát thanh – truyền hình Đồng Nai, tọa đàm, tư vấn sức khỏe… 

Chuẩn bị đầy đủ cơ số chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang 

thiết bị, thuốc men để đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra, đồng thời cấp bổ sung 

vật tư, hóa chất, trang thiết bị chống dịch cho các bệnh viện tư nhân. Tiếp tục khám 

sàng lọc cho các hành khách từ Trung Quốc đến Đồng Nai; rà soát, lập danh sách 

người về từ địa phương có dịch để khám sức khỏe, hướng dẫn cách ly theo hướng 

dẫn. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai: Triển khai các đồng bộ giải pháp nhằm bảo đảm dinh dưỡng hợp lý nhất là em 

dưới 05 tuổi như thực hiện đề án bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, 

phụ nữ cho con bú và trẻ em dưới 6 tuổi; các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc 

lá, rượu bia; vệ sinh môi trường như thực hiện Đề án tuyên truyền vệ sinh cá nhân, 

vệ sinh môi trường, vệ sinh nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 – 2025 và Kế 

hoạch “Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn 

2050; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh; 

quản lý sức khỏe người dân; tăng cường phát hiện và quản lý các bệnh không lây 

nhiễm… 
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Thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt gồm 08 dự án theo Quyết 

định 1125/QĐ-TTg  ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch từng 

chương trình trong năm 2020. 

* Kế hoạch số 7875/KH-UBND: 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được giao của kế hoạch: 

- Xây dựng Chiến lược dân số đến năm 2030. Thực hiện hoạt động các Dự 

án Nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2021-2025; tham mưu Nghị quyết Hội 

đồng Nhân dân về Chương trình Dân số và Phát triển trong tình hình mới giai đoạn 

2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

- Thực hiện Dự án Tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất 

cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh phê duyệt bao 

gồm 4 Đề án: Mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; Sàng lọc trước sinh - 

sơ sinh; Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi được triển khai trên toàn tỉnh. 

- Thực hiện Chiến dịch Truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ: 

Triển khai thực hiện chiến dịch tăng cường truyền thông vận động, lồng ghép dịch 

vụ CSSKSS/KHHGĐ tại 60 xã, phường, thị trấn của 07 huyện theo kế hoạch 

Trung ương và UBND tỉnh giao năm 2020.  

3. Công tác phát triển công nghệ thông tin trong y tế 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1271/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân địa bàn tỉnh Đồng 

Nai: Bàn giao thiết bị máy quét mã vạch cho các đơn vị; thực hiện công tác đấu 

thầu và triển khai gói thầu liên thông dữ liệu.  

Thực hiện dự án Công nghệ thông tin giai đoạn III; Theo dõi tiến độ triển khai 

thí điểm Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh. 

Tiếp tục phối hợp với Viettel Đồng Nai và các nhà cung cấp phần mềm cài 

đặt và phần mềm quản lý hoạt động và chuẩn đầu ra của các nhà thuốc, quầy thuốc 

và tủ thuốc trạm y tế; kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc (quầy thuốc); phần 

mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. 

4. Công tác khám chữa bệnh BHYT 

Thực hiện các giải pháp thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế: Nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ; đẩu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

tế…; truyền thông về lợi ích khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… 

Tính đến tháng 4/2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,8% dân số (bao gồm lực 

lượng vũtrang); thấp hơn 6,2% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao 

(90%); thấp hơn 6,9% so với chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao 

(90,7%). 
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Tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. 

Thường xuyên phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo 

hiểm y tế; Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 hướng dẫn thực hiện 

bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan tới HIV/AIDS; 

Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 31/10/2018 ban hành mẫu bảng kê chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, nhằm giúp 

người dân biết được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, trách nhiệm của các cơ 

quan liên quan trong thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cán bộ y tế tuyến cơ 

sở có thể hiểu rõ hơn về những điểm mới trong thực hiện Luật bảo hiểm y tế.  

Tiếp tục thực hiện thanh toán cho bệnh nhân từ Quỹ khám chữa bệnh người 

nghèo theo quy định. Tham mưu xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ 

KCB không thanh toán BHYT; khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS 

thông qua BHYT. 

5. Công tác tổ chức cán bộ 

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết 

186/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 

của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính 

sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-

2020. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong 

toàn ngành y tế; thực hiện kế hoạch các chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy và 

cán bộ năm 2020. 

Duy trì thực hiện tốt chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y 

tế và đào tạo đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai. 

6. Công tác thanh tra và quản lý hành nghề y dược 

Tiếp tục thực hiện cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động, Chứng 

nhận nhà thuốc đạt GPP đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa 

phương liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở hành nghề y tế tư nhân và 

tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về khám, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn cho các cơ sở khám, 

chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện thanh, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết 

thị y tế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. Kiểm tra, 

giám sát, xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động của các cơ sở y tế nhà nước và tư 

nhân.  

Triển khai và cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật về hành nghề y 

dược và quy chế chuyên môn do Bộ Y tế ban hành cho các cơ sở y dược tư nhân 

trên địa bàn tỉnh.  

 

 



Số 2- Phan Đình Phùng, Phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

Điện thoại: (0251)3 941 562- Fax: (0251)3 943 797. 

 

14 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020 

1. Tiếp tục triển khai kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, 

phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, nhất là dịp lễ 01/5. 

2. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các sở ban, ngành, đoàn thể, 

các địa phương; chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành trong việc thực hiện các giải 

pháp đồng bộ, hiệu quả phòng, chống dịch dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh đáp 

ứng với từng cấp độ dịch. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, Chỉ thị số 

06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch dịch COVID - 19; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Quyết định 237/QĐ-BYT ngày 

31/01/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID - 

19; Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-

nCoV); các Quyết định số 344/QĐ-BYT, 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y 

tế ban hành các Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID - 19; các Chỉ thị, Công văn chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống; về tổ chức cách ly phòng 

chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.  

3. Chủ động đáp ứng kịp thời với từng cấp độ dịch Covid – 19 gây ra; thường 

xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh 24/24 giờ, kịp thời phát hiện những diễn biến 

bất thường nhằm áp dụng các biện pháp xử lý hiệu quả, khống chế không để dịch 

lây lan và bùng phát. 

4. Tiếp tục tham mưu UBDN tỉnh, đề xuất mua sắm đảm bảo đầy đủ cơ số 

chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men để đáp ứng 

kịp thời với từng cấp độ dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh. Thành lập các cơ 

sở cách ly tập trung; cơ sở điều trị dịch bệnh COVID – 19; chủ động tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 

– 19 đối với tình huống dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.  

5. Duy trì triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

Sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng; giám sát chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời 

các ổ dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng. Tiếp tục triển khai chiến dịch vệ sinh môi 

trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng phòng chống dịch bệnh Sốt xuất 

huyết; tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc 

các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm A (H5N1, H1N1), Zika, H7N9, MERS-CoV, 

Ebola và bảo đảm an toàn tiêm chủng. Chủ động chuẩn bị cơ số thuốc phòng, vật 

tư y tế và các loại vaccin kịp thời đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của nhân dân.  

6. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài phát thanh 

truyền hình Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các 

tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID - 19 và vệ sinh 

an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, bệnh nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 
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7. Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung tại các 

bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, thức ăn đường phố; hạn chế các không để xảy 

ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra thị trường 

kinh doanh các loại thực phẩm chức năng.  

8. Tiếp tục thực hiện các bước lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân 

địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Kế hoạch số 1271/KH-UBND của UBND tỉnh; phối 

hợp với Viettel Đồng Nai và các nhà cung cấp phần mềm, tài khoản tiếp tục kết nối 

cơ sở dữ liệu dược quốc gia cho các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh. 

9. Thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật (Nghị định 36/2016/NĐ-

CP) đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh; tiếp 

tục phê duyệt chủ trương mua sắm, thanh lý, sửa chữa cho các đơn vị trực thuộc 

theo thẩm quyền. 

10. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư do ngành y tế chủ trì đảm bảo đúng 

tiến độ, quy trình đầu tư và hiệu quả. 

11. Tiếp tục thực hiện tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết khám 

chữa bệnh cho người nghèo. 

12. Trình UBND tỉnh kế hoạch đấu thầu thuốc bổ sung năm 2020; đấu thầu 

thuốc cung cấp cho các nhà thuốc năm 2020; chuẩn bị danh mục đấu thầu bổ sung 

vật tư y tế, hoá chất năm 2020. 

13. Phối hợp Ban QLDA tỉnh thực hiện cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng các cơ 

sở để thành lập các khu cách ly tập trung phòng chóng dịch COVID – 19; tiến độ 

xây dựng, đầu tư các dự án y tế đã được duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. 

14. Tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

7315/KH-UBND và 7875/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch Chương trình sức 

khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

15. Tăng cường kiểm tra hành nghề y dược tư nhân. Giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, đạo đức, hành chính, công vụ. 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc, Giấy phép hoạt động KBCB …theo đúng quy định. 

16. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Tăng cường triển khai 

các giải pháp để mở rộng đối tượng nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT theo Đề án 

thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

17. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Chỉ đạo các cơ sở khám, 

chữa bệnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình, 

kỹ thuật; hạn chế tối đa các sai sót chuyên môn. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của CBYT, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, Đề 

án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, tiếp tục triển khai mô hình mời chuyên gia có 

kinh nghiệm từ tuyến trên về khám và điều trị; triển khai các kỹ thuật mới; Nghiên 

cứu khoa học và sáng kiến cải tiến trong khám chữa bệnh. Tiếp nhận và giải quyết 

hồ sơ cấp phép, giấy chứng nhận Lương Y; khám chữa bệnh nhân đạo  
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Trên đây là Báo cáo kết quả công tác y tế tháng 4/2020 và phương hướng 

hoạt động tháng 5/2020 của Sở Y tế Đồng Nai./. 

 

Nơi nhận:  

- Bộ Y tế; 
- VP.Tỉnh Ủy; 

- VP. HĐND tỉnh; (báo cáo) 

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT;  

- Cục Thống kê; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc, các phòng CM SYT;    

- Lưu: VT, KHTC. PAnh/2020/BC  Phan Huy Anh Vũ                                                                                                  

         GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO TÓM TẮT  

Công tác y tế tháng 4/2020 và kế hoạch hoạt động tháng 5/2020 

1. Kết quả công tác y tế tháng 4/2020: 

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác thường trực 

cấp cứu, khám chữa bệnh, ATVSTP, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV) gây ra diễn biến rất phức tạp. Sở Y tế chủ động Tham mưu 

UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, đồng 

thời đã chỉ đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là triển khai đồng 

bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (COVID - 19) gây ra ở dịch cấp độ 1 (có trường hợp bệnh xâm nhập 

trên địa bàn tỉnh), đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trực thuộc. Chuẩn bị đầy đủ cơ số cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc và hóa chất sẵn đáp ứng kịp thời cho 

công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo từng cấp độ dịch và các dịch bệnh 

khác.  

Trong tháng ghi nhận tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm: 01 trường 

hợp nhiễm dịch bệnh COVID – 19 (hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi); 

173 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết, giảm 39,08% so với tháng trước; Ghi 

nhận 11 trường hợp mắc Sởi, giảm 60% so với tháng trước; Ghi nhận là 36 trường 

hợp mắc TCM, giảm 64 % so với tháng trước; 02 trường hợp bệnh Sốt rét. Không 

ghi nhận các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tử vong. 

Thực hiện cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng mở rộng cho các đơn vị; 

tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về phòng 

chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID - 19 và VSATTP. Cung ứng kịp thời thuốc, 

hóa chất cho công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh. 

Do tác động của dịch bệnh COVID – 19 nên tổng số lượt khám bệnh trong 

tháng 4/2020 chỉ đạt: 545.872, cấp cứu: 36.190 trường hợp, nhập viện: 33.278 

trường hợp, tử vong do bệnh tật: 14 trường hợp, tử vong do tai nạn giao thông: 07 

trường hợp. 

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo kế hoạch đã 

được UBND tỉnh phê duyệt; giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 

cho các đơn vị trực thuộc; công tác đấu thầu thuốc, mua sắm TTBYT cho các đơn 

vị trực thuộc. Cung ứng thuốc, vật tư y tế, hoá chất cho các đơn vị. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 7315/KH-UBND và 7875/KH-

UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh. 
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Thực hiện thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm trong hành nghề y 

dược tư nhân; kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm về đảm 

bảo điều kiện ATVSTP; trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.   

2. Phương hướng hoạt động tháng 5/2020 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các sở ban, ngành, đoàn thể, 

các địa phương; chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành trong việc thực hiện các giải 

pháp đồng bộ, hiệu quả phòng, chống dịch dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh đáp 

ứng với từng cấp độ dịch. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, Chỉ thị số 

06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch dịch COVID - 19; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Quyết định 237/QĐ-BYT 

ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch 

COVID - 19; Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona 

mới (2019-nCoV); các Quyết định số 344/QĐ-BYT, 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 

của Bộ Y tế ban hành các Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly 

y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID - 19; các Chỉ thị, Công văn chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống; về tổ chức cách ly phòng 

chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.  

Chủ động đáp ứng kịp thời với từng cấp độ dịch Covid – 19 gây ra; thường 

xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh 24/24 giờ, kịp thời phát hiện những diễn biến 

bất thường nhằm áp dụng các biện pháp xử lý hiệu quả, khống chế không để dịch 

lây lan và bùng phát. 

Tiếp tục tham mưu UBDN tỉnh, đề xuất mua sắm đảm bảo đầy đủ cơ số 

chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men để đáp ứng 

kịp thời với từng cấp độ dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh. Thành lập các cơ 

sở cách ly tập trung; cơ sở điều trị dịch bệnh COVID – 19; chủ động tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 

– 19 đối với tình huống dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.  

Duy trì triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Sốt 

xuất huyết, sởi, tay chân miệng; giám sát chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời các ổ 

dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng. Tiếp tục triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, 

diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết; 

tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc các dịch 

bệnh nguy hiểm như: Cúm A (H5N1, H1N1), Zika, H7N9, MERS-CoV, Ebola và 

bảo đảm an toàn tiêm chủng. Chủ động chuẩn bị cơ số thuốc phòng, vật tư y tế và 

các loại vaccin kịp thời đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của nhân dân.  

Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài phát thanh 

truyền hình Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các 

tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID - 19 và vệ sinh 

an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 
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Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung tại các bếp 

ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, thức ăn đường phố; hạn chế các không để xảy ra 

các vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra thị trường kinh 

doanh các loại thực phẩm chức năng.  

hực hiện quản lý theo quy định của pháp luật (Nghị định 36/2016/NĐ-CP) 

đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh; tiếp tục 

phê duyệt chủ trương mua sắm, thanh lý, sửa chữa cho các đơn vị trực thuộc theo 

thẩm quyền. 

Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư do ngành y tế chủ trì đảm bảo đúng tiến 

độ, quy trình đầu tư và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tham mưu HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết khám chữa bệnh cho người nghèo. 

Trình UBND tỉnh kế hoạch đấu thầu thuốc bổ sung năm 2020; đấu thầu thuốc 

cung cấp cho các nhà thuốc năm 2020; chuẩn bị danh mục đấu thầu bổ sung vật tư y 

tế, hoá chất năm 2020. 

Phối hợp Ban QLDA tỉnh thực hiện cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng các cơ sở 

để thành lập các khu cách ly tập trung phòng chóng dịch COVID – 19; tiến độ xây 

dựng, đầu tư các dự án y tế đã được duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

7315/KH-UBND và 7875/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch Chương trình sức 

khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Tăng cường kiểm tra hành nghề y dược tư nhân. Giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo. Kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, đạo đức, hành chính, công vụ. Tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc, Giấy phép hoạt động KBCB …theo đúng quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Tăng cường triển khai các 

giải pháp để mở rộng đối tượng nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT theo Đề án thực 

hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa 

bệnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình, kỹ 

thuật; hạn chế tối đa các sai sót chuyên môn. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của CBYT, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, Đề 

án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, tiếp tục triển khai mô hình mời chuyên gia có 

kinh nghiệm từ tuyến trên về khám và điều trị; triển khai các kỹ thuật mới; Nghiên 

cứu khoa học và sáng kiến cải tiến trong khám chữa bệnh. Tiếp nhận và giải quyết 

hồ sơ cấp phép, giấy chứng nhận Lương Y; khám chữa bệnh nhân đạo 
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